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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
+ Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước.
+ Bài 2: Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế.
+ Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu
+ Bài 6: Tự nhiên, dân cư và xã hội Khu vực Mỹ La tinh  
+ Bài 7: Kinh tế  Khu vực Mỹ La tinh
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Kĩ năng đọc Átlát
- Kĩ năng vẽ, nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ (đường, cột).
2. NỘI DUNG
2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy
	TT
	Nội dung kiến thức hoặc năng lực môn học
	
	Mức độ nhận thức
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước.
	4
	3
	1
	1

	2
	Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế.
Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu
	4
	3
	1
	2

	3
	Tự nhiên, dân cư và xã hội Khu vực Mỹ La tinh ,Kinh tế MLT
	3
	1
	1
	1

	4
	Kĩ năng tính toán, nhận xét biểu đồ
	1
	1
	1
	

	Tổng
	
	12
	8
	4
	4



2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
* Nhận biết
Câu 1. Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?
A. Anh. 	 	B. Pháp. 	 	 	C. Đức. 	 	 	D. Hoa Kì.
Câu 2. Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là
A. GNI bình quân đầu người thấp hơn nhiều.        B. tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm thấp.
C. chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) cao.             D. dịch vụ có tỉ trọng cao trong nền kinh tế.
Câu 3. Các quốc gia đang phát triển thường có
A. chỉ số phát triển con người thấp.                      B. nên công nghiệp phát triển rất sớm.
C. thu nhập bình quân đầu người cao.                  D. tỉ suất tử vong người già rất thấp.
Câu 4. Đặc điểm nào là của các nước đang phát triển?
A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều. B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
Câu 5. Cơ cấu ngành kinh tế là chỉ tiêu phản ánh mức độ đóng góp của
A. các vùng kinh tế vào GDP của một nước.          B. các ngành kinh tế vào GDP của một nước.
C. các lĩnh vực kinh tế vào GDP của một tỉnh.       D. các ngành kinh tế vào GDP của một vùng.
Câu 6. GNI/người phản ánh điều nào sau đây?
A. Mức sống và năng suất lao động của người dân trong một tỉnh.
B. Mức sống và năng suất lao động của người dân trong một nước.
C. Văn hóa và năng suất lao động của người dân trong một nước.
D. Giáo dục và năng suất lao động của người dân trong một nước.
Câu 7. Sự thay đổi trong cơ cấu các ngành công nghiệp của nhóm nước phát triển là do yêu cầu 
A. tạo ra một khối lượng lớn các sản phẩm công nghiệp.
B. tạo ra những sản phẩm công nghiệp có chất lượng tốt.
C. tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và hạn chế ô nhiễm.
D. cạnh tranh với sản phẩm của các nước đang phát triển.
Câu 8. Khu vực Mỹ Latinh có phía bắc giáp với
A. Hoa Kỳ.              B. Ca-na-đa.         C. quần đảo Ăng-ti lớn.        D. quần đảo Ăng-ti nhỏ.
Câu 9. Khu vực Mỹ Latinh có phía đông giáp với
A. Thái Bình Dương.             B. Ấn Độ Dương.    C. Đại Tây Dương.         D. Nam Đại Dương.  
Câu 10. Khu vực Mỹ Latinh có phía tây giáp với
A. Thái Bình Dương.           B. Ấn Độ Dương.    C. Đại Tây Dương.           D. Nam Đại Dương.

* Thông hiểu
Câu 1. Xu hướng thay đổi cơ cấu công nghiệp của nước đang phát triển là 
A. áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.
B. tạo ra khối lượng sản phẩm công nghiệp lớn.
C. tạo ra khối lượng sản phẩm công nghiệp với chất lượng cao.
D. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn hướng ra xuất khẩu.
Câu 2 Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển hiện nay là
A. tăng cường lực lượng lao động. 	B. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. 	D. tập trung khai thác tài nguyên.
Câu 3. Các nước đang phát triển cần chú ý vấn đề nào sau đây trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa?
A. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
B. Sử dụng tốt lao động và tài nguyên ở trong nước.
C. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và đủ tiện nghi.
D. Khai thác tốt nguồn lực của mỗi vùng trong nước.
Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là.
A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo                          B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số.
C. Trình độ khoa học – kỹ thuật.                                 D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 5. Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực
A. Đông Á. 	B. Trung Đông, 	C. Bắc Mỹ. 	D. Đông Âu.
Câu 6. Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở
A. châu Âu. 	B. Bắc Mỹ. 	C. châu Phi. 	D. Bắc Á.
Câu 7 Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?
A. Nông - lâm - ngư có xu hướng giảm. 	B. Công nghiệp và xây dựng tăng nhanh.
C. Tỉ trọng dịch vụ có nhiều biến động. 	D. Nông - lâm - ngư có xu hướng tăng.
Câu 8. Ở các nước phát triển, nông nghiệp là loại hình sản xuất mang đặc điểm
A. sử dụng ít lao động nhưng có tỉ lệ đóng góp vào GDP cao. B. sử dụng nhiều lao động và có tỉ lệ đóng góp vào GDP cao.
C. sử dụng ít lao động và có tỉ lệ đóng góp vào GDP nhỏ.
D. sử dụng nhiều lao động nhưng có tỉ đóng góp vào GDP nhỏ.
Câu 9. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là do
A. trình độ phát triển kinh tế.  	 	 	 	B. phong phú về tài nguyên.
C. sự đa dạng về chủng tộc.  	 	 	 	D. phong phú nguồn lao động.
Câu 10. Người dân ở nhóm nước phát triển thường có tuổi thọ trung bình cao hơn ở nhóm nước đang phát triển do
A. chủ yếu ăn thức ăn nhanh.  	 	 	 	B. chất lượng cuộc sống cao.
C. nguồn gốc gen di truyền.  	 	 	 	D. chế độ phúc lợi xã hội tốt.

* Vận dụng
Câu 1. Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là
A. tài nguyên và lao động. 	 	 	 	 	B. giáo dục và văn hóa.
C. khoa học và công nghệ. 	 	 	 	 	D. vốn đầu tư và thị trường.
Câu 2. Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là
A. tỉ trọng khu vực III rất cao. 	 	 	 	B. tỉ trọng khu vực II rất thấp.
C. tỉ trọng khu vực I còn cao.  	 	 	 	D. tỉ trọng khu vực III thấp.
Câu 3. Ngành thu hút nhiều lao động và đóng góp phần lớn cho thu nhập quốc dân ở các nước phát triển là
A. dịch vụ.  	 	B. công nghiệp.  	 	C. nông nghiệp.  	D. giao thông vận tải.
Câu 3: Các nước đang phát triển có đặc điểm là
A. GDP bình quân đầu người cao. 	B. đầu tư nước ngoài (FDI)nhiều.
C. chỉ số phát triển con người cao. 	D. còn có nợ nước ngoài nhiều.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?
A. GDP bình quân đầu người thấp. 	B. Chỉ số phát triển con người thấp.
C. Đầu tư nước ngoài (FDI)nhỏ. 	D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.
Câu 5: Nhóm nước phát triển có
A. thu nhập bình quân đầu người cao. 	B. tỉ trọng của địch vụ trong GDP thấp.
C. chỉ số phát triển con người còn thấp. 	D. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn.
Câu 6. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi bàn về các chỉ tiêu đánh giá nước phát triển và nước đang phát triển?
a) HDI dùng để đánh giá, so sánh trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư giữa các quốc gia.
b) Cơ cấu kinh tế theo ngành phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,...
c) GNI/người là một trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia.
d) Nước phát triển và nước đang phát triển được phân chia theo các chỉ tiêu: GNI/người, cơ cấu kinh tế và HDI.
Câu 7. Căn cứ vào bảng số liệu sau, nhận xét về thu nhập bình quân đầu người (GNI/người) của nước phát triển so với nước đang phát triển.
Thu nhập bình quân đầu người của một số nước trên thế giới  năm 2020
	Nước phát triển
	GNI/người
	Nước đang phát triển
	GNI/người

	Thụy sĩ
	82 620
	Trung Quốc
	10 550

	Hoa Kỳ
	64 140
	Ai Cập
	3 000

	Nhật Bản
	40 810
	Xô- ma-li
	420

	Ô-xtrây-li-a
	53 690
	Gia-mai-ca
	4 670


(Nguồn: WB, 2022)
a) Nước phát triển có GNI/người lớn hơn nhiều lần nước đang phát triển.
b) GNI/người của nước cao nhất (Thụy Sĩ) gấp 196,7 lần của nước thấp nhất (Xô-ma-li).
c) Chênh lệch GNI/người giữa các nước phát triển rất lớn
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GNI/ người của một số nước trên thế giới năm 2020.
Câu 8. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ thể hiện GDP, tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước năm 2021.
Bảng 1.3. GDP, tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước năm 2021
	Nước
	Hoa Kỳ
	Đức
	Bra-xin
	Việt Nam

	GDP(tỉ USD)
	23315,1
	4259,9
	1609,0
	366,1

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	1,7
	2,6
	4,6
	2,6


(Nguồn: WB, 2022)
Vẽ biểu đồ kết hợp cột với đường. Cột thể hiện quy mô GDP, đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP.
Biểu đồ có 2 cột đứng: một cột thể hiện tỉ USD, một cột thể hiện giá trị %. 
a) Hoa Kỳ có quy mô GDP lớn nhất, tăng trưởng GDP cao nhất.
b) Việt Nam có quy mô GDP thấp nhất, tăng trưởng GDP thấp nhất.
c) Quy mô GDP của Hoa Kỳ gấp Đức 6 lần, gấp Việt Nam 70 lần.
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất ttheer hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước năm 2021.
Câu 9. Hãy trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa là 4 từ.
a) So với nhóm nước đang phát triển, nhóm nước phát triển có tốc độ tăng trưởng như thế nào?
b) So với các nước phát triển, các nước đang phát triển có tốc độ đô thị hoá như thế nào?
Câu 10 . Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về đặc điểm kinh tế của nước phát triển và nước đang phát triển?
a) Các nước phát triển thường có quy mô GDP lớn và tốc độ tăng GDP cao.
b) Hầu hết các nước đang phát triển có quy mô GDP trung bình và thấp nhưng tốc độ tăng GDP khá cao.
c) Ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP các nước phát triển.
d) Cơ cấu kinh tế các nước đang phát triển chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá với tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ có xu hướng tăng.
e) Hiện nay, các nước phát triển và một số nước đang phát triển đang chú trọng phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ và tri thức cao

* Vận dụng cao
Câu 1.  Biết diện tích của Mĩ La tinh là 20111,5 nghìn km2, dân số là 659300 nghìn người (năm 2022). Hãy cho biết mật độ dân số của Mĩ La tinh năm 2022 là bao nhiêu người/ km2.(lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của người/ km2).
Câu 2.  Biết diện tích của khu vực Mĩ La tinh khoảng 20 triệu km2, diện tích rừng năm 2020 là 9,32 triệu km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của khu vực Mi La tinh là bao nhiêu (%). (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %)  
Câu 3.  Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA ACHENTINA, NĂM 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2017

	Từ 0 đến 14 tuổi
	11 202 462

	Từ 15 đế 64 tuổi
	28 035 921

	Từ 65 tuổi trở lên
	4 860 589


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong tổng số dân Achentina.
(lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của
Câu 4. Năm 2019, Mỹ la tinh đón 202 triệu khách du lịch quốc tế và doanh thu từ khách quốc tế đạt 75.600 triệu USD. Hãy tính chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách quốc tế.(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của USD/  NGƯỜI 
Câu 5. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA BRA -XIN, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	GDP( Tỉ USD)
	655,5
	891,6
	2208,9
	1802,2
	1448,6



Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng GDP của Bra-xin năm 2015. Lấy năm
2000 là năm gốc.
( Làm tròn đến kết quả hàng đơn vị của %)  Câu 6. Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
NƯỚC TA, NĂM 2020 VÀ 2021
(Đơn vị: Nghìn tỷ đồng)
Năm
2020 	2021
Khu vực
Tổng số 	8044,4 	8479,7
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 	1018 	1065,1
Công nghiệp và xây dựng 	2955,8 	3177,9
Dịch vụ 	3365,1 	3494,3
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 	705,5 	742,4
Theo bảng số liệu, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 chiếm tỉ trọng bao nhiêu (%)?



2.5. Đề minh họa (ra một đề minh họa theo đúng ma trận đã thống nhất)
ĐỀ MINH HỌA
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển hiện nay là
A. tăng cường lực lượng lao động. 	B. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. 	D. tập trung khai thác tài nguyên.
Câu 2. Các nước đang phát triển cần chú ý vấn đề nào sau đây trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa?
A. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
B. Sử dụng tốt lao động và tài nguyên ở trong nước.
C. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và đủ tiện nghi.
D. Khai thác tốt nguồn lực của mỗi vùng trong nước.
Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là.
A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.                       B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số.
C. Trình độ khoa học – kỹ thuật                                D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 4. Khu vực Mỹ Latinh gồm
A. Mê-hi-cô, Trung và Bắc Mỹ, các quần đảo trong vịnh Ca-ri-bê.
B. Mê-hi-cô, Trung và Nam Mỹ, các quần đảo trong vịnh Ca-ri-bê.
C. Mê-hi-cô, Trung và Nam Mỹ, quần đảo Ăng-ti, kênh đào Xuy-ê.
D. Mê-hi-cô, Trung và Bắc Mỹ, kênh đào Xuy-ê và kênh Pa-na-ma.
Câu 5: Cách mạng khoa học và công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng
A. giảm nhanh nông, lâm, ngư; tăng rất nhanh công nghiệp, dịch vụ.
B. giảm nông, lâm, ngư; giảm nhẹ công nghiệp; tăng nhanh dịch vụ.
C. tăng rất nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm nhẹ nông, lâm, ngư.
D. tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm rất nhanh nông, lâm, ngư.
Câu 6: Biểu hiện của Thương mại Thế giới phát triển mạnh là 
A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới.
B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ.
C. vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày càng rất lớn.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rất rộng.
Câu 7: Nền kinh tế tri thức được dựa trên
A. vốn và công nghệ cao. 	B. công nghệ cao và lao động.
C. công nghệ và kĩ thuật cao. 	D. tri thức và công nghệ cao.
Câu 8. Sơn nguyên Bra-xin có nhiều thuận lợi để
A. trồng cây lâu năm nhiệt đới, chăn nuôi gia cầm, thủy điện.
B. trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc, du lịch.
C. trồng lúa và cây công nghiệp, chăn nuôi bò sữa, thủy điện.
D. trồng cây công nghiệp hàng năm, khai thác than và du lịch.
Câu 9. Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là
A. tỉ trọng khu vực III rất cao.   B. tỉ trọng khu vực II rất thấp. 
C. tỉ trọng khu vực I còn cao.    D. tỉ trọng khu vực III thấp.
Câu 10. Ngành thu hút nhiều lao động và đóng góp phần lớn cho thu nhập quốc dân ở các nước phát triển là
A. dịch vụ.  	 	B. công nghiệp.  	 	C. nông nghiệp.  	D. giao thông vận tải.
Câu 11: Các nước đang phát triển có đặc điểm là
A. GDP bình quân đầu người cao. 	B. đầu tư nước ngoài (FDI)nhiều.
C. chỉ số phát triển con người cao. 	D. còn có nợ nước ngoài nhiều.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?
A. GDP bình quân đầu người thấp. 	B. Chỉ số phát triển con người thấp.
C. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ. 	D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.
Câu 13. Nhóm nước phát triển có
A. thu nhập bình quân đầu người cao. 	B. tỉ trọng của địch vụ trong GDP thấp.
C. chỉ số phát triển con người còn thấp. 	D. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn.
Câu 14: Các hoạt động nào sau đây hiện nay thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài?
A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 	B. Nông nghiệp, thủy lợi, giáo dục.
C. Văn hóa, giáo dục, công nghiệp. 	D. Du lịch, công nghiệp, giáo dục.
Câu 15: Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới không phải về
A. kinh tế. 	B. văn hóa. 	C. khoa học. 	D. chính trị.
Câu 16: Cách mạng khoa học và công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng 
A. giảm nhanh nông, lâm, ngư; tăng rất nhanh công nghiệp, dịch vụ.
B. giảm nông, lâm, ngư; giảm nhẹ công nghiệp; tăng nhanh dịch vụ. 
C. tăng rất nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm nhẹ nông, lâm, ngư.
D. tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm rất nhanh nông, lâm, ngư.
Câu 17: Biểu hiện của Thương mại Thế giới phát triển mạnh là
A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới.
B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ.
C. vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày càng rất lớn.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rất rộng.
Câu 18: Nền kinh tế tri thức được dựa trên
A. vốn và công nghệ cao. 	B. công nghệ cao và lao động.
C. công nghệ và kĩ thuật cao. 	D. tri thức và công nghệ cao.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau:
Phần đất liền Mỹ la tinh trải dài từ khoảng vĩ độ 330B đến gần vĩ độ 540B, tiếp giáp với ba đại dương: phía đông là Đại tây dương, phía tây là Thái Bình Dương và phía nam là Nam Đại Dương.
a) Mỹ la tinh nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
b) Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
c) Kinh tế biển là thế mạnh của Mỹ la tinh.
d) Thuận lợi cho giao lưu với các châu lục và khu vực khác bằng đường bộ 
Câu 2. Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI Ở KHU VỰC MỸ LA
TINH GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: %)
	Nhóm tuổi
	2000
	2010
	2015
	2020

	Dưới 15 tuổi
	32,2
	27,7
	25,6
	23,9

	Từ 15 đến 64 tuổi
	62,1
	65,5
	66,6
	67,2

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,7
	6,8
	7,8
	8,9


( Nguồn liên hợp quốc, 2022)

a) Tỉ lệ dân số nhóm dưới 15 tuổi giảm liên tục.
b) Tỉ lệ dân số từ 15 đến 64 tuổi giảm liên tục.
c) Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở khu
vực Mỹ la tinh giai đoạn 2000 – 2020 là biểu đồ miền.
d) Nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng nhiều nhất.
Câu 3. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA  KHU VỰC MỸ LA TINH NĂM 2020
	QUỐC GIA
	GDP
( tỉ USD)
	DÂN SỐ
(Triệu người)

	Mê – hi – cô
	1090,5
	127,8

	Bra xin
	1448,6
	211,8

	Chi lê
	252,7
	19,3


[bookmark: _GoBack]a) GDP/người của Bra xin  là 6795 USD
b) Chi lê là quốc gia có GDP/ người cao nhất.
c) Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của một số nước trong khu vực Mỹ la tinh là
đường.
d) Quy mô GDP của các nước trong khu vực có sự chênh lệch lớn 
Câu 4. Cho thông tin sau:
Mỹ la tinh là một trong những khu vực có sự đa dạng về chủng tộc bậc nhất trên thế giới, bao gồm người Ơ-rô-pê-ô-it, người Môn- gô- lô -ít, người Nê- gro- it và người lai giữa các chủng tộc.
a) Người bản địa thuộc chủng tộc Ơ- rô- pê- ô-it.
b) Tạo sự đa dạng về văn hóa.
c) Có nhiều luồng nhập cư thuộc các chủng tộc khác nhau.
d) Chủng tộc Nê- grô- it là luồng nhập cư từ châu
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1.  Biết diện tích của Mĩ La tinh là 20111,5 nghìn km2, dân số là 659300 nghìn người (năm 2022). Hãy cho biết mật độ dân số của Mĩ La tinh năm 2022 là bao nhiêu người/ km2.(lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của người/ km2).
Câu 2.  Biết diện tích của khu vực Mĩ La tinh khoảng 20 triệu km2, diện tích rừng năm 2020 là 9,32 triệu km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của khu vực Mi La tinh là bao nhiêu (%). (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %)  
Câu 3.  Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA ACHENTINA, NĂM 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2017

	Từ 0 đến 14 tuổi
	11 202 462

	Từ 15 đế 64 tuổi
	28 035 921

	Từ 65 tuổi trở lên
	4 860 589


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong tổng số dân Achentina. (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất
Câu 4. Năm 2019, Mỹ la tinh đón 202 triệu khách du lịch quốc tế và doanh thu từ khách quốc tế đạt 75.600 triệu USD. Hãy tính chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách quốc tế.(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của USD/  NGƯỜI).
Câu 5. Năm 2020, dân số của Bra- xin là 213,2 triệu người, số dân thành thị là 185,7 triệu người. Hãy cho biết tỉ lệ dân nông thôn của Bra- xin. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
Câu 6. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA BRA -XIN, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	GDP( Tỉ USD)
	655,5
	891,6
	2208,9
	1802,2
	1448,6



Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng GDP của Bra-xin năm 2015. Lấy năm 2000 là năm gốc.
( Làm tròn đến kết quả hàng đơn vị của %)
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